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HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƢỞNG  

Kèm theo Hướng dẫn số 3005  /HD-SYT ngày 07/11/2019 của Sở Y tế) 

 

Mẫu 01-KT 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh” 

Mẫu 02-KT 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh cho tập thể 

Mẫu 03-KT 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh cho cá nhân 

Mẫu 04-KT 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao 

động xuất sắc” 

Mẫu 05-KT 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính 

phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh 

Mẫu 06-KT 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể “Lao 

động tiến tiến” hoặc Giấy khen của Sở Y tế cho tập thể 

Mẫu 07-KT 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” hoặc Giấy khen của Sở Y tế cho cá nhân 

Mẫu 08-KT Đăng ký thi đua 

Mẫu 09-KT 
Tổng hợp đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân hàng năm 

Mẫu 10-KT Tổng hợp danh sách đề nghị khen cao 

  

 Lưu ý: Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục 

này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV 

ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

hành chính. 
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Mẫu 01-KT 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Địa danh, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

Từ năm 2017 đến năm 2019 

 

 I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

- Sinh này, tháng, năm: …………………….       Giới tính: …………. 

- Địa chỉ thường trú: ……………………….…….……….……….…… 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ …….……….……….………..……            

 - Đơn vị công tác ……………….……….……….……….…….….… ..  

- Chức vụ hiện nay (Đảng, chính quyền, đoàn thể) …….…………………  

 - Học hàm, học vị, danh hiệu: ….……….……….……….…….….… ..  

 II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân 

- Nêu những kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 3 năm 

đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Kết quả đã đạt được về năng 

suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác 

trong việc đổi mới công tác quản lý. Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng 

số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số 

giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, chữa bệnh,…; đối với cá nhân 

tại các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong 

quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh 

đạo trong phát triển đơn vị, ngành; đối với công chức, viên chức làm công tác quản 

lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị;  

- Những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc ứng dụng khoa học, kỹ 

thuật vào thực tiễn: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng nội dung, bản chất, cách 

làm các bước thực hiện của các đề tài, sáng kiến, các giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác hoặc ứng dụng kỹ thuật mới trong từng năm do bản thân nghiên cứu đề 

xuất và đã được công nhận, áp dụng có hiệu quả (so sánh kết quả khi chưa có đề tài 

sáng kiến về mặt kinh tế, xã hội hoặc số tiền làm lợi…). Kết quả nghiệm thu xếp 

loại và chứng nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của cấp có thẩm quyền. 

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; học tập chuyên môn nghiệp vụ; học tập và làm theo đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương 

đề ra. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, tham gia các 

hoạt động xã hội, từ thiện, ...; kết quả đánh giá, xếp loại Đảng viên, đoàn viên, gia 

đình văn hóa trong thời gian đề nghị  khen thưởng. 
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III. CÁC HÌNH THỨC, DANH HIỆU ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Danh hiệu: 

   Năm   Danh hiệu thi đua Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

   

   

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm Hình thức 

khen thưởng 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

   

   

      

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Xác nhận thành tích của ông\bà …(ghi đầy đủ họ 

và tên, chức danh, chức vụ)……….,………. 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét tặng 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

từ năm 2017 đến năm 2019 

Ngày    tháng     năm 20…. 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Ngƣời viết báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

SỞ Y TẾ XÁC NHẬN 

Ông\bà……………………….………., từ năm 2017 đến 2019 liên tục đạt danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong thời gian đó có ….. sáng kiến\đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp cơ sở, ……… cấp tỉnh; đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng 

thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh từ năm 2017 đến năm 2019. 

Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 
 

Ghi chú:  
- Nội dung thành tích cần tập trung nêu rõ các vấn đề theo khoản 2 mục II mẫu báo cáo; các 

nội dung khác nêu ngắn gọn kết quả đạt được. Điều kiện tiêu chuẩn quy định 3 năm liên tục liền 

kề, được hiểu như sau:   

VD: Đề nghị Chiến sĩ thi đua giai đoạn (2017-2019) thì báo cáo 3 năm 2017, 2018, 2019. 

- Báo cáo thành tích gồm 03 bản chính có xác nhận của thủ trưởng đơn vị; báo cáo phải kèm 

theo bản sao có công chứng Giấy công nhận sáng kiến\đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; bản 

sao các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đã đạt được trong 3 năm đề nghị khen thưởng. /. 
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Mẫu 02-KT 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Địa danh, ngày …… tháng ….. năm ….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Từ năm…         đến năm….  

 

TÊN TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ: ….(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)… 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

 1. Đặc điểm, tình hình 

- Địa điểm trụ sở chính: 

- Điện thoại:   Fax:   Địa chỉ Trang tin điện tử: 

- Quá trình thành lập và phát triển: 

- Những đặc điểm chính của đơn vị (về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, tổng 

số công chức, viên chức, người lao động trong đó đại học, trung cấp; số khoa, 

phòng, trạm trực thuộc; Chi (Đảng) bộ có bao nhiêu đảng viên; các đoàn thể). 

2. Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC  

 1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị 

và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh. 

 - Nội dung báo cáo nêu rõ kết quả hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 

thể (chất lượng, hiệu quả) được giao, nêu số liệu chứng minh, so sánh với kế hoạch 

và kết quả năm trước. Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người 

khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh 

đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí. 

- Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính. 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn có 

hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, ngành. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 

thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác. 

3. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

thể hiện: việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; 

công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và tệ nạn xã hội. Việc học tập 

và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiệu quả mang lại. Công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho 

CBCNV; thực hiện công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có 

công; công tác bảo vệ cảnh quan môi trường; xây dựng đơn vị văn hóa;  

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và 

xếp loại của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên (kèm theo giấy chứng 

nhận hoặc quyết định công nhận). 

5. Kết quả đánh giá, phân loại: 
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- Số khoa, phòng, trạm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Số lượng cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Lao động tiên tiến, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt tỷ lệ % 

 - Số lượng cá nhân bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (trường hợp 

không có thì ghi rõ: không có). 

 III. CÁC HÌNH THỨC, DANH HIỆU ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Danh hiệu: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

       

   

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

   

   

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Xác nhận thành tích của khoa\phòng\trạm 

………………………………….………. 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng Bằng khen 

UBND tỉnh từ năm 2018 đến năm 2019 

Ngày    tháng     năm 20…. 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Trƣởng khoa\phòng\trạm 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

SỞ Y TẾ XÁC NHẬN 

…(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng).., năm 2018 đạt danh hiệu Tập thể lao động 

xuất sắc, năm 2019 đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 

đủ điều kiện đề nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh từ năm 2018 đến năm 2019. 

Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

Ghi chú:  

- Báo cáo về thành tích 02 năm, nội dung chủ yếu cần phân tích làm rõ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, có sự so sánh với kế hoạch đơn vị đề ra hoặc kế hoạch cấp trên giao 

và so với cùng kỳ năm trước theo khoản 1 mục II, các nội dung khác nêu tóm tắt kết quả, 

lập bảng kê so sánh các chỉ tiêu chủ yếu, số lượng đề tài sáng kiến được áp dụng có hiệu quả; 

thực hiên chế độ chính sách đối với người lao động, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng 

đơn vị xanh - sạch - đẹp. 
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- Kèm theo báo cáo thành tích bản sao Bằng Tập thể LĐXS năm trước; kết quả 

xếp loại tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, cơ quan An toàn về an ninh trật tự, 

cơ quan văn hóa của cấp có thẩm quyền trong 2 năm đề nghị khen thưởng./. 
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Mẫu 03-KT 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Địa danh, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

Từ năm…         đến năm….  

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

- Sinh này, tháng, năm: …………………….       Giới tính: …………. 

- Địa chỉ thường trú: ……………………….…….……….……….…… 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ …….……….……….………..……            

 - Đơn vị công tác ……………….……….……….……….…….….… ..  

- Chức vụ hiện nay (Đảng, chính quyền, đoàn thể) …….…………………       

 - Học hàm, học vị, danh hiệu: ….……….……….……….…….….… ..  

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC  

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân 

- Nêu những kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 2 năm 

đề nghị xét tặng Bằng khen: Kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công 

tác quản lý. Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa 

bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử 

dụng; số người được khám, chữa bệnh,…; đối với cá nhân tại các cơ quan quản lý 

nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển 

đơn vị, ngành; đối với công chức, viên chức làm công tác quản lý nêu tóm tắt 

thành tích của đơn vị;  

- Những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc ứng dụng khoa học, kỹ 

thuật vào thực tiễn: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng nội dung, bản chất, cách 

làm các bước thực hiện của các đề tài, sáng kiến, các giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác hoặc ứng dụng kỹ thuật mới trong từng năm do bản thân nghiên cứu đề 

xuất và đã được công nhận, áp dụng có hiệu quả (so sánh kết quả khi chưa có đề tài 

sáng kiến về mặt kinh tế, xã hội hoặc số tiền làm lợi…). Kết quả nghiệm thu xếp 

loại và chứng nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của cấp có thẩm quyền. 

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; học tập chuyên môn nghiệp vụ; học tập và làm theo đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương 

đề ra. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, tham gia các 

hoạt động xã hội, từ thiện, ... 
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- Kết quả đánh giá, xếp loại Đảng viên, đoàn viên, gia đình văn hóa trong 

thời gian đề nghị  khen thưởng. 

III. CÁC HÌNH THỨC, DANH HIỆU ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Danh hiệu: 

Năm Danh hiệu thi đua Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

   

   

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

   

   

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Xác nhận thành tích của ông\bà …(ghi đầy đủ họ 

và tên, chức danh, chức vụ)……….,………. 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng Bằng khen 

UBND tỉnh từ năm 2018 đến năm 2019 

Ngày    tháng     năm 20…. 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Ngƣời viết báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

SỞ Y TẾ XÁC NHẬN 

Ông\bà……………………….………., năm 2018, 2019 đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong thời gian đó có 02 sáng kiến\đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở; đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh 

từ năm 2018 đến năm 2019. 

Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

Ghi chú:  

- Báo cáo đề nghị khen thưởng thành tích theo tiêu chuẩn có 02 năm đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở: Báo cáo thành tích 02 năm, kèm theo bản sao có công chứng 02 

Giấy chứng nhận sáng kiến\đề tài nghiên cứu khoa học của cấp Sở trở lên. Nội dung báo 

cáo thành tích cần tập trung nêu rõ các vấn đề theo khoản 2 mục II mẫu báo cáo. Nếu là thủ 

trưởng đơn vị, trước nội dung thành tích của cá nhân nêu tóm tắt thành tích của đơn vị. 

- Báo cáo đề nghị khen thưởng thành tích theo tiêu chuẩn có 05 năm đạt danh hiệu 

Lao động tiên tiến: Báo cáo thành tích 05 năm, kèm theo bản sao các Giấy khen đã được 

tặng. Nội dung báo cáo cần nêu rõ thành tích tiêu biểu, các biện pháp, giải pháp,… của cá 

nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao./. 
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Mẫu 04-KT 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Địa danh, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm ...... 

 

TÊN TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ: ….(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)… 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

 1. Đặc điểm, tình hình 

- Địa điểm trụ sở chính: 

- Điện thoại:   Fax:   Địa chỉ Trang tin điện tử: 

- Quá trình thành lập và phát triển: 

- Những đặc điểm chính của đơn vị (về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, tổng 

số công chức, viên chức, người lao động trong đó đại học, trung cấp; số khoa, 

phòng, trạm trực thuộc; Chi (Đảng) bộ có bao nhiêu đảng viên; các đoàn thể). 

2. Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC  

 1. Việc tổ chức ký giao ước, đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân; tổ chức 

phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 

 2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị 

và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh. 

 - Nội dung báo cáo nêu rõ kết quả hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 

thể (chất lượng, hiệu quả) được giao, nêu số liệu chứng minh, so sánh với kế hoạch 

và kết quả năm trước. Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người 

khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh 

đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí. 

- Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính. 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn có 

hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, ngành. 

3. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 

thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác. 

4. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

thể hiện: việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; 

công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và tệ nạn xã hội. Việc học tập 

và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiệu quả mang lại. Công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho 

CBCNV; thực hiện công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có 

công; công tác bảo vệ cảnh quan môi trường; xây dựng đơn vị văn hóa;  
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5. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và 

xếp loại của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên (kèm theo giấy chứng 

nhận hoặc quyết định công nhận). 

6. Kết quả đánh giá, phân loại: 

- Số khoa, phòng, trạm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Số lượng cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Lao động tiên tiến, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt tỷ lệ % 

 - Số lượng cá nhân bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (trường hợp 

không có thì ghi rõ: không có).Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu 

lên kết quả sáng tạo vượt khó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 

trong năm (nêu số liệu chứng minh, so sánh với kế hoạch và năm trước). Nêu biện 

pháp, giải pháp, sáng kiến tổ chức thực hiện để đạt được kết quả (năng suất, chất 

lượng, hiệu quả cao). Những lợi ích (hiệu quả) mang lại cụ thể về mặt kinh tế, xã 

hội cho đơn vị. 

 III. CÁC HÌNH THỨC, DANH HIỆU ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG: 

1. Danh hiệu: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

       

   

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

   

   

   

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Xác nhận thành tích của khoa\phòng\trạm 

………………………………….………. 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng danh hiệu 

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 

Ngày    tháng     năm 20…. 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Trƣởng khoa\phòng\trạm 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

SỞ Y TẾ XÁC NHẬN 

……(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)………., năm 2019 đạt danh hiệu Tập thể 

lao động tiên tiến, có …… cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (tỷ lệ ….%) 

và …… cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, không có cá nhân 
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bị kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên; đủ điều kiện đề nghị tặng danh hiệu 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2019. 

Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Ghi chú: 

- Cần làm rõ thành tích đã đạt được và có sự so sánh với những năm trước theo 

các nội dung tại khoản 2 mục II; các nội dung khác nêu tóm tắt kết quả. 

- Kèm theo báo cáo thành tích bản sao kết quả xếp loại tổ chức Đảng, Công đoàn, 

Đoàn thanh niên, cơ quan An toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa của cấp có thẩm 

quyền./. 
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Mẫu 05-KT 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Địa danh, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị Chính phủ hoặc UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm …......... 

TÊN TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ: ….(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)… 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

 1. Đặc điểm, tình hình 

- Địa điểm trụ sở chính: 

- Điện thoại:   Fax:   Địa chỉ Trang tin điện tử: 

- Quá trình thành lập và phát triển: 

- Những đặc điểm chính của đơn vị (về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, tổng 

số công chức, viên chức, người lao động trong đó đại học, trung cấp; số khoa, 

phòng, trạm trực thuộc; Chi (Đảng) bộ có bao nhiêu đảng viên; các đoàn thể). 

2. Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

 1. Việc tổ chức ký giao ước, đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân; tổ chức 

phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 

 2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị 

và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh. 

 - Nội dung báo cáo nêu rõ kết quả hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 

thể (chất lượng, hiệu quả) được giao, nêu số liệu chứng minh, so sánh với kế hoạch 

và kết quả năm trước. Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người 

khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh 

đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí. 

- Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính. 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn có 

hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, ngành. 

3. Nêu những điểm mới so với các năm trước (cụ thể là mô hình mới nào: 

nêu rõ cách làm mới; nhân tố mới nào. Qua cách làm đó nổi lên những mô hình 

mới, con người mới trong phong trào thi đua ở đơn vị) để các đơn vị khác học tập. 

Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã 

được áp dụng trong thực tiễn công tác. 

4. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

thể hiện: việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; 

công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và tệ nạn xã hội. Việc học tập 

và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiệu quả mang lại. Công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho 
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CBCNV; thực hiện công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có 

công; công tác bảo vệ cảnh quan môi trường; xây dựng đơn vị văn hóa. 

5. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và 

xếp loại của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên (kèm theo giấy chứng 

nhận hoặc quyết định công nhận). 

6. Kết quả đánh giá, phân loại: 

- Số khoa, phòng, trạm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Số lượng cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Lao động tiên tiến, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt tỷ lệ % 

 - Số lượng cá nhân bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (trường hợp 

không có thì ghi rõ: không có). 

III. CÁC HÌNH THỨC, DANH HIỆU ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG: 

1. Danh hiệu: 

Năm Danh hiệu thi đua Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

       

   

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

   

   

 
 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

SỞ Y TẾ XÁC NHẬN 

……(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)…., là tập thể tiêu biểu xuất sắc của Cụm thi 

đua số …. thuộc ngành Y tế, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019; 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng Cờ thi đua UBND tỉnh năm 2019. 

Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

GIÁM ĐỐC 
 

Ghi chú:  
- Cần làm rõ thành tích đã đạt được và có sự so sánh với những năm trước theo các nội 

dung tại khoản 2, 3 mục II; các nội dung khác chỉ nêu ngắn gọn, tóm tắt kết quả. 

- Kèm theo báo cáo thành tích bản sao kết quả xếp loại tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn 

thanh niên, cơ quan An toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa của cấp có thẩm quyền./. 
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Mẫu 06-KT 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Địa danh, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 

hoặc Giấy khen (cho tập thể) năm …….. 
 

 

TÊN TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ: ….(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)… 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

 1. Đặc điểm, tình hình 

- Quá trình thành lập và phát triển: 

- Những đặc điểm chính của đơn vị (về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, tổng 

số công chức, viên chức, người lao động trong đó đại học, trung cấp; số khoa, 

phòng, trạm trực thuộc; Chi (Đảng) bộ có bao nhiêu đảng viên; các đoàn thể). 

2. Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC  

1. Việc tổ chức đăng ký thi đua của đơn vị; tổ chức phong trào thi đua 

thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 

 2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, 

khoa, phòng, trạm y tế, nêu rõ kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể  được 

giao, nêu số liệu chứng minh, so sánh với kế hoạch và kết quả năm trước. Lập 

bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người 

được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được 

khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí. 

- Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính. 

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn có 

hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, ngành. 

3. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 

thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác. 

4. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, đoàn kết nội bộ, thực hiện Quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống tham 

ô lãng phí và tệ nạn xã hội; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; thực hiện công 

tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công; công tác bảo vệ 

cảnh quan môi trường; xây dựng đơn vị văn hóa;  

5. Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức Đảng, Công đoàn, 

Đoàn thanh niên. 

6. Kết quả đánh giá, phân loại: 
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- Số khoa, phòng, trạm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Số lượng cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Lao động tiên tiến, đạt tỷ lệ % 

- Số lượng cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt tỷ lệ % 

 - Số lượng cá nhân bị kỷ luật. 

III. CÁC HÌNH THỨC, DANH HIỆU ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Danh hiệu: 

Năm Danh hiệu thi đua Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

2019       

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

2019   

 
 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Xác nhận ……(tên tập thể)……. năm 2019 hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, có …… cá nhân 

đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (tỷ lệ ….%), 

không có cá nhân bị kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên; 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng danh hiệu Tập 

thể lao động tiên tiến  năm 2019. 

Ngày    tháng    năm                                              
(Ký tên, đóng dấu) 

Trƣởng khoa\phòng\trạm 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Mẫu 07-KT 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Địa danh, ngày …  tháng …năm  … 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

hoặc Giấy khen (cho cá nhân) năm …… 

 

 I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

- Sinh này, tháng, năm: …………………….       Giới tính: …………. 

- Địa chỉ thường trú: ……………………….…….……….……….…… 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ …….……….……….………..……            

 - Đơn vị công tác ……………….……….……….……….…….….… ..  

- Chức vụ hiện nay (Đảng, chính quyền, đoàn thể) …….…………………  

 - Học hàm, học vị, danh hiệu: ….……….……….……….…….….… ..  

 II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân 

- Nêu những kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm đề 

nghị khen thưởng; kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý. 

Đối với cá nhân tại các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác 

tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành; đối với công chức, viên 

chức làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị. 

- Những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc ứng dụng khoa học, kỹ 

thuật vào thực tiễn: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng nội dung, bản chất, cách 

làm các bước thực hiện của các đề tài, sáng kiến, các giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác hoặc ứng dụng kỹ thuật mới do bản thân nghiên cứu đề xuất và đã được 

công nhận, áp dụng có hiệu quả. Kết quả nghiệm thu xếp loại và chứng nhận sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của cấp có thẩm quyền. 

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; học tập chuyên môn nghiệp vụ; học tập và làm theo đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương 

đề ra. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, tham gia các 

hoạt động xã hội, từ thiện, ...; 

- Kết quả đánh giá, xếp loại Đảng viên, đoàn viên, gia đình văn hóa trong 

năm đề nghị  khen thưởng. 
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III. CÁC HÌNH THỨC, DANH HIỆU ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Danh hiệu: 

Năm Danh hiệu thi đua Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

2019       

2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số Quyết định, cơ quan ban hành QĐ 

(ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm) 

2019   

 

Trƣởng khoa\phòng\trạm 
Xác nhận thành tích đề nghị khen thưởng 

Ngày    tháng     năm 20…. 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ngƣời viết báo cáo  

(ký, ghi rõ họ và tên) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Xác nhận ông\bà …(ghi đầy đủ họ và tên, chức danh, chức vụ)……… 

Năm 2019 đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có …. sáng kiến\đề tài nghiên cứu 

khoa học đã nghiệm thu và áp dụng hiệu quả; đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị 

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (hoặc Giấy khen) năm 2019. 

Ngày       tháng      năm 20… 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Chú thích:  Đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở, báo cáo thành tích phải kèm theo bản sao Giấy chứng nhận hoặc Biên bản nghiệm 

thu sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Sở trở lên. 
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Mẫu 08-KT 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Địa danh, ngày         tháng      năm 2019 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2020 
 

Kính gửi: Sở Y tế Bình Định 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng 

dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-SYT ngày 27/4/2018 của Sở Y tế về việc 

ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Y tế Bình Định. 

….(Đơn vị)…. đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2020 

như sau: 

I. Đối với tập thể 

- Tổng số khoa, phòng, trạm y tế thuộc đơn vị:   ………. 

- Số khoa, phòng, trạm y tế đăng ký các danh hiệu thi đua: ………, cụ thể: 

TT Tên tập thể 

Danh hiệu thi đua 

Lao 

động 

Tiên 

tiến 

Lao 

động 

Xuất 

sắc 

Cờ 

UBND 

tỉnh 

Cờ 

Bộ 

Y tế 

Cờ 

Chính 

phủ 

1 Trạm Y tế xã A x x  x  

2 Khoa B x x x  x 

…       

II. Đối với cá nhân 

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị:  ………. 

- Công chức, viên chức, người lao động đăng ký các danh hiệu thi đua: 

+ Lao động tiên tiến:  ………. người, tỷ lệ ………. % 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:  ………. người, tỷ lệ ………. % 

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: ………. người, tỷ lệ ………. % 

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc: ………. người, tỷ lệ ………. % 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 
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….(Đơn vị)…. mong sự quan tâm, theo dõi của Sở Y tế./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các khoa, phòng, trạm y tế; 

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Lưu: VT, …. 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 



 

Mẫu 09-KT 

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƢỞNG NĂM 2019 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-…. ngày         /12/2019 của …….) 

Tổng số khoa, phòng, trạm y tế: ……………; Tổng số CC, VC, NLĐ: ……….., trong đó số CC, VC, NLĐ không bình xét thi đua:……… 

          

Số 

TT 
Tập thể, cá nhân 

Kết 

quả 

đánh 

giá xếp 

loại 

năm 

2019 

DANH HIỆU THI ĐUA 
HÌNH THỨC KHEN 

THƢỞNG 

Ghi 

chú 
Lao 

động 

tiên 

tiến 

Lao 

động 

xuất 

sắc 

Chiến sĩ thi đua Cờ Thi đua 

GK 

SYT 

BK 

Tỉnh 

BK 

TTg 

HCL

Đ 

H3 

HC 

LĐ 

H2 
Cơ 

sở 

Cấp 

tỉnh 

Toàn 

quốc 

UB 

tỉnh 

Chính 

phủ 

I Tập thể:                                   

1 Trạm Y tế xã Nhơn...       x x       x   x x x       

2 Khoa Ngoại         x             x           

3 Phòng Tổ chính - Hành chính                   x           

…                                     

II 
Cá nhân 

(Họ và tên) 
Nữ 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Chức vụ, 

bộ phận 

công tác 

                            

1 Lê Thị B x 
CN Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa Nội 

HT 

XSNV 
x   x x       x x   x     

2 Nguyễn Văn A   
Cử nhân 

Kế toán 

Phòng Kế 

toán 

HT 

TNV 
x             x           

…                                     

  Tổng cộng                                   

  Trong đó:Tập thể:                                   

                Cá nhân:                                   

Ghi chú:     - Đánh dấu "X" vào tên tập thể, cá nhân tương ứng với danh hiệu thi đua, khen thưởng đề nghị xét tặng. 

                    - Mẫu 09-KT soạn thảo trên Microsoft Office excel 
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Mẫu 10-KT 

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN CAO NĂM 2019 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-…. ngày     /       /2019 của …………...)     

 
      

Số 

TT 
Tên tập thể, cá nhân 

Số đề tài nghiên cứu 

khoa học, sáng kiến 

(liên quan đến tiêu chuẩn 

đề nghị khen thưởng) 

Thành tích về khen 

thƣởng 

(liên quan đến tiêu chuẩn đề 

nghị khen thưởng) 

Ghi chú 

I Huân chƣơng Lao động       

A Tập thể       

1         

…         

B Cá nhân       

  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác       

1             

…             

II Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ       

A Tập thể       

1         

…         

B Cá nhân       

  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác       

1             

…             

III Bằng khen UBND tỉnh       

A Tập thể       

1         

…         
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B Cá nhân       

  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác       

  * Thành tích 2 năm (2018 - 

2019) 

          

1             

…             

  * Thành tích 5 năm (2015 - 

2019) 

          

1             

…             

IV Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc       

  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác       

1             

…             

V Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh       

  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác       

1             

…             

VI Tập thể Lao động xuất sắc       

1         

…         

 

                 Ghi chú: Mẫu 10-KT soạn thảo trên Microsoft Office excel 


